PHỤ LỤC

(Kèm theo bản thỏa thuận số: 548/BTT-SCT-CTK ngày 12 tháng 3 năm 2014
giữa Sở Công Thương và Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai)
	TT
	Thông tin thống kê
	Sở Công Thương cung cấp
	Cục Thống kê cung cấp

	A
	B
	C
	D

	I
	Số liệu thống kê tháng

	1
	Thời gian cung cấp (1)
	Ngày 15-17 hàng tháng
	Ngày 15-17 hàng tháng

	2
	Các chỉ tiêu cung cấp (2)
	· Tình hình quản lý thị trường trong tháng (số vụ kiểm tra, xử lý, số tiền thu phạt)

· Hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh trong tháng

· Tình hình triển khai công tác khuyến công trong tháng
	· Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng

· Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của toàn ngành công nghiệp

· Chỉ số giá tiêu dùng

· Tổng mức bán lẻ hàng hóa; dịch vụ
· Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong tháng (thị trường, mặt hàng)

· Kim ngạch nhập khẩu của tỉnh trong tháng (thị trường, mặt hàng)

	3
	Hình thức cung cấp
	Thư điện tử; Văn bản
	Thư điện tử; Văn bản

	II
	Báo cáo tình hình tháng

	1
	Thời gian cung cấp
	Ngày 18 - 20 hàng tháng
	Ngày 18 - 20 hàng tháng

	2
	Các chỉ tiêu cung cấp
	Báo cáo tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng
	Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh hàng tháng

	3
	Hình thức cung cấp
	Tệp dữ liệu; Văn bản
	Tệp dữ liệu; Văn bản

	III
	Số liệu thống kê quý, 6 tháng, 9 tháng

	1
	Thời gian cung cấp
	Ngày 15 – 17 tháng cuối quý
	Ngày 15 – 17 tháng cuối quý

	2
	Các chỉ tiêu cung cấp
	· Tình hình quản lý thị trường quý, 6 tháng, 9 tháng (số vụ kiểm tra, xử lý, số tiền thu phạt)

· Hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh quý, 6 tháng, 9 tháng
· Tình hình triển khai công tác khuyến công quý, 6 tháng, 9 tháng.
	Ngoài các biểu số liệu như phần số liệu tháng, Cục Thống kê gửi bổ sung cho Sở Công Thương các biểu sau:

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) phân theo từng ngành công nghiệp, thương mại

- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp (giá SS, giá thực tế)

- Chỉ số tiêu thụ sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo
- Chỉ số tồn kho sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo

	3
	Hình thức cung cấp
	Thư điện tử; Văn bản
	Thư điện tử; Văn bản

	IV
	Báo cáo tình hình quý, 6 tháng, 9 tháng

	1
	Thời gian cung cấp
	Ngày 18 – 20 tháng cuối quý
	Ngày 18 - 20 tháng cuối quý

	2
	Các chỉ tiêu cung cấp
	Báo cáo tình hình công nghiệp và thương mại quý, 6 tháng, 9 tháng
	Tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh quý, 6 tháng, 9 tháng

	3
	Hình thức cung cấp
	Thư điện tử; Văn bản
	Thư điện tử; Văn bản

	V
	Số liệu thống kê năm

	1
	Thời gian cung cấp
	Lần 1: Ngày 17 - 20/7 năm

Lần 2: Ngày 17 - 20/11 năm
	Lần 1: Ngày 17 - 20/7 năm

Lần 2: Ngày 17 - 20/11 năm

	2
	Các chỉ tiêu cung cấp
	· Tình hình quản lý thị trường năm (số vụ kiểm tra, xử lý, số tiền thu phạt)

· Hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh trong năm

· Tình hình triển khai công tác khuyến công trong năm
· Năng lực sản xuất và năng lực mới tăng thêm của một số sản phẩm công nghiệp (sau khi có kết quả điều tra)
	· Tổng sản phẩm trong năm trên địa bàn tỉnh (GRDP) phân theo ngành công nghiệp, thương mại
· Giá trị sản xuất cả năm ngành công nghiệp của tỉnh (giá so sánh, giá thực tế)
· Chỉ số sản xuất công nghiệp năm trên địa bàn tỉnh (theo ngành cấp 1, cấp 2)
· Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của toàn ngành công nghiệp cả năm 
· Chỉ số tiêu thụ sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo cả năm
· Chỉ số tồn kho sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo cả năm
· Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ cả năm trên địa bàn tỉnh
· Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ cả năm trên địa bàn tỉnh

	3
	Hình thức cung cấp
	Thư điện tử; Văn bản
	Thư điện tử; Văn bản

	VI
	Báo cáo tình hình năm

	1
	Thời gian cung cấp
	Lần 01: Ngày 20 - 25/7 năm

Lần 02: Ngày 20 - 25/11 năm
	Lần 01: Ngày 20 - 25/07 năm

Lần 02: Ngày 20 - 25/11 năm

	2
	Các chỉ tiêu cung cấp
	Báo cáo tình hình công nghiệp và thương mại năm
	Tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh năm

	3
	Hình thức cung cấp
	Thư điện tử; Văn bản
	Thư điện tử; Văn bản

	VII
	Các ấn phẩm, tài liệu thống kê khác

	1
	Thời gian cung cấp
	(Tùy theo từng nội dung)

	2
	Các chỉ tiêu cung cấp
	- Báo cáo số lượng chợ trên địa bàn tỉnh (31/3/năm sau)
	- Niên giám thống kê tỉnh (Sau khi phát hành)

	
	- Báo cáo tình hình đầu tư, phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh (31/3 hàng năm)
	- Một số chỉ tiêu chủ yếu (*) về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Sau khi có kết quả điều tra)

	
	- Báo cáo số lượng siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh (31/3/năm sau)
	- Một số chỉ tiêu chủ yếu của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp (Sau khi có kết quả điều tra)

	
	- Báo cáo số lượng đơn vị có giao dịch TMĐT trên địa bàn 
	- Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu của tỉnh (Kim ngạch XK hoặc NK từ 100 triệu USD trở lên)

	
	- Báo cáo tình hình đầu tư, phát triển Cụm công nghiệp của tỉnh
- Tỷ lệ hộ trong vùng dân cư có điện trên địa bàn tỉnh

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp của tỉnh 2011- 2015; Chương trình phát triển dịch vụ của tỉnh 2011- 2015 (sau khi Trưởng ban phê duyệt)
	- Chỉ số giá nguyên vật liệu để sản xuất hàng công nghiệp (sau khi có dữ liệu TCTK chuyển về).
- Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp (sau khi có dữ liệu TCTK chuyển về).

- Chỉ số giá xuất, nhập khẩu (sau khi có dữ liệu TCTK chuyển về).

- Số liệu về Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp của tỉnh 2011- 2015; Chương trình phát triển dịch vụ của tỉnh 2011- 2015 (theo Hợp đồng từng năm)

	3
	Hình thức cung cấp
	Thư điện tử; Văn bản
	Thư điện tử; Văn bản


Ghi chú: 
1. Về thời gian cung cấp: Thời gian gửi thư điện tử và biểu số liệu có thể trước 02 hoặc 03 ngày so với thời gian gửi báo cáo tình hình theo quy định bằng văn bản và đường công văn.

2. Về các chỉ tiêu cung cấp: 
- Một số chỉ tiêu như: chỉ số tiêu thụ; chỉ số tồn kho sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo; Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ không có số liệu ước tính, chỉ có số liệu thực tế của kỳ báo cáo.
- Một số chỉ tiêu chủ yếu về doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh cá thể ngành công nghiệp, thương mại như: Tên, địa chỉ, điện thoại, ngành nghề SXKD chính, lao động, vốn, doanh thu..vv.
3. Trên thực tế, căn cứ theo hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia; Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh và hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại. Trong trường hợp cần xem xét, nghiên cứu ở góc độ chi tiết hơn thì tùy thuộc vào điều kiện thực tế sẽ trao đổi, thỏa thuận và thống nhất của cả hai bên.
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